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Họ và tên: 


Phan Thị Phước
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Trình độ chuyên môn:
Đại học sư phạm Tin 

Chức vụ:


Giáo viên
Phân công giảng dạy:
Giảng dạy  Tin học 6, 8, 9, Bồi dưỡng Tin 8,9
Căn cứ Công văn số 2316/SGDĐT-GDTH ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT về việc quy định việc quản lý và sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học trong nhà trường;

Căn cứ Công văn số 2324/SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học;

Căn cứ Công văn số 251 /PGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Phòng GD&ĐT về việc Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng ĐDDH cấp Tiểu học và THCS; Quy trình năm học của Trường THCS Điền Hải,
II. Môn Tin học lớp 6:
Học kì 1
	Tuần
	Tiết
	Bài học
	Đồ dùng dạy học
	SL

	1
	1, 2
	Bài 5. Luyện tập chuột 
	Máy vi tinh
	17

	2
	3, 4
	Bài 6. Học gõ mười ngón 
	Máy vi tinh
	17

	3
	5
	Bài tập
	Máy vi tinh
	17

	3&4
	6, 7 
	Bài 1. Thông tin và tin học 
	Máy vi tinh
	17

	4&5
	8,9,10
	Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin 
	Máy vi tinh
	17

	
	
	Bài 3. Em có thể làm được gì nhờ máy tính 
	Máy vi tinh
	17

	6
	11, 12
	Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính 
	Máy vi tinh
	17

	7
	13
	Bài thực hành 1. Làm quen với một số thiết bị máy tính 
	Máy vi tinh
	17

	
	14
	Kiểm tra 1 tiết (LT)
	
	

	8
	15, 16
	Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành? 
	Máy vi tinh
	17

	9
	17,18
	Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?
	Máy vi tinh
	17

	10&11
	19, 20, 
	Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính 
	Máy vi tinh
	17

	
	21
	Bài 12. Hệ điều hành Windows  
	Máy vi tinh
	17

	11&12
	22, 23
	Bài thực hành 2. Làm quen với Windows  
	Máy vi tinh
	17

	
	24
	Bài tập 
	Máy vi tinh
	17

	13
	25, 26
	Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục 
	Máy vi tinh
	17

	14
	27, 28
	Bài thực hành 4. Các thao tác với tệp tin 
	Máy vi tinh
	17

	15
	29
	Kiểm tra thực hành (1 tiết)
	Máy vi tinh
	17

	15&16
	30, 31 
	Bài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím 
	Máy vi tinh
	17

	16&17
	32, 33
	Bài 8. Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời 
	Máy vi tinh
	17

	17&18
	34, 35
	Ôn tập
	Máy vi tinh
	17

	
	36
	Kiểm tra học kì I
	
	

	19
	
	Dự trữ
	
	


Học kì 2
	20&21
	37, 38, 39
	Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản
	Máy vi tinh
	17

	
	
	Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản 
	Máy vi tinh
	17

	21&22
	 40, 41
	Bài thực hành 5. Văn bản đầu tiên của em  
	Máy vi tinh
	17

	22&23
	42, 43
	Bài 15. Chỉnh sửa văn bản 
	Máy vi tinh
	17

	23&24
	44, 45
	Bài thực hành 6. Em tập chỉnh sửa văn bản  
	Máy vi tinh
	17

	24&25
	46, 47, 48
	Bài 16. Định dạng văn bản 
	Máy vi tinh
	17

	
	
	Bài 17. Định dạng đoạn văn 
	Máy vi tinh
	17

	26
	49, 50
	Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản 
	Máy vi tinh
	17

	27
	51
	Bài tập
	Máy vi tinh
	17

	
	52
	Kiểm tra (1 tiết)
	
	

	28
	53, 54
	Bài 18. Trình bày trang văn bản và in  
	Máy vi tinh
	17

	29&30
	55, 56, 57
	Bài 19. Tìm kiếm và thay thế  
	Máy vi tinh
	17

	
	
	Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa  
	Máy vi tinh
	17

	30&31
	58, 59
	Bài thực hành 8. Em "viết" báo tường 
	Máy vi tinh
	17

	31&32
	60, 61
	Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng 
	Máy vi tinh
	17

	
	62
	Bài tập
	Máy vi tinh
	17

	33
	63, 64
	Bài thực hành 9. Danh bạ riêng của em  
	Máy vi tinh
	17

	34
	65, 66
	Bài thực hành tổng hợp. Du lịch ba miền 
	Máy vi tinh
	17

	35
	67
	Kiểm tra thực hành (1 tiết)
	Máy vi tinh
	17

	35&36
	68, 69
	Ôn tập
	Máy vi tinh
	17

	
	70
	Kiểm tra  học kì II
	
	

	37
	
	Dự trữ
	
	


III. Môn Tin lớp 8:
Học kì 1
	Tuần
	Tiết
	Bài học
	Đồ dùng dạy học
	SL

	1
	1, 2
	Luyện gõ phím nhanh với Finger Break out
	Máy vi tinh
	17

	2
	3, 4
	Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
	Máy vi tinh
	17

	3
	5, 6
	Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
	Máy vi tinh
	17

	4
	7, 8 
	Bài thực hành1:  Làm quen với Turbo Pascal
	Máy vi tinh
	17

	5
	9, 10 
	Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
	Máy vi tinh
	17

	6
	11, 12
	Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán
	Máy vi tinh
	17

	7
	13
	Bài tập 
	Máy vi tinh
	17

	
	14
	Kiểm tra 1 tiết (LT)
	
	

	8
	15, 16
	Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
	Máy vi tinh
	17

	9
	17, 18
	Bài thực hành 3: Khai báo và sử dung biến
	Máy vi tinh
	17

	10
	 19, 20
	Bài tập 
	Máy vi tinh
	17

	11
	 21
	Kiểm tra 1 tiết (TH)
	Máy vi tinh
	17

	11,12
	22, 23
	Học vẽ hình với phần mềm Geogebra
	Máy vi tinh
	17

	12,13
	24, 25
	Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
	Máy vi tinh
	17

	13
	26
	Bài tập 
	Máy vi tinh
	17

	14
	27,28
	Bài 5: Từ bài toán đến chương trình (tt)
	Máy vi tinh
	17

	15
	29, 30
	Bài 6: Câu lệnh điều kiện
	Máy vi tinh
	17

	16
	31, 32 
	Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện IF…THEN
	Máy vi tinh
	17

	17
	33
	Bài tập 
	Máy vi tinh
	17

	17,18
	34,35
	Ôn tập
	Máy vi tinh
	

	18
	36
	Kiểm tra học kì I
	
	


Học kì 2
	19
	37 - 40
	Học vẽ hình với phần mềm Geogebra (4 tiết)
	Máy vi tinh
	17

	20
	41 - 44
	Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times (4 tiết)
	Máy vi tinh
	17

	21
	45, 46
	Bài 7: Câu lệnh lặp
	Máy vi tinh
	17

	22
	47, 48
	Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp FOR...DO 
	Máy vi tinh
	17

	23
	49
	Bài tập
	Máy vi tinh
	17

	24
	50,51
	Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước
	Máy vi tinh
	17

	25
	52,53
	Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp WHILE…DO
	Máy vi tinh
	17

	26
	54, 55
	Bài tập
	Máy vi tinh
	17

	27

	56
	Kiểm tra 1 tiết (LT)
	
	

	
	57
	Kiểm tra 1 tiết (TH)
	Máy vi tinh
	17

	28
	58, 59
	Bài 9: Làm việc với dãy số
	Máy vi tinh
	17

	29
	60, 61
	Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình
	Máy vi tinh
	17

	30
	62 - 67
	Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka (6 tiết)
	Máy vi tinh
	17

	31
	68, 69
	Ôn tập
	Máy vi tinh
	17

	32
	70
	Kiểm tra  học kì II
	
	


IV. Môn Tin học lớp 9:
Học kì 1
	Tuần
	Tiết
	Bài học
	Đồ dùng dạy học
	SL

	1
	1, 2
	Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính
	Máy vi tinh
	17

	2
	3, 4
	Bài 2:  Mạng thông tin toàn cầu Internet
	Máy vi tinh
	17

	3
	5, 6
	Bài thực hành1:  Sử dụng trình duyệt để truy cập Web
	Máy vi tinh
	17

	4
	7, 8 
	Bài 3:  Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet
	Máy vi tinh
	17

	5
	9, 10 
	Bài thực hành2:  Tìm kiếm thông tin trên internet
	Máy vi tinh
	17

	6
	11, 12
	Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử 
	Máy vi tinh
	17

	7
	13, 14
	Bài thực hành số 3: Sử dụng thư điện tử
	Máy vi tinh
	17

	8
	15, 16
	Bài tập - Ôn tập
	Máy vi tinh
	17

	9
	17
	Kiểm tra 1 tiết (LT)
	Máy vi tinh
	

	9,10
	18, 19
	Bài 5: Tạo trang Web bằng phần mềm Kompozer
	Máy vi tinh
	17

	10,11
	20 -  23
	Bài thực hành 4: Tạo trang Web đơn giản (4 tiết)
	Máy vi tinh
	17

	11
	24
	Kiểm tra 1 tiết (TH)
	Máy vi tinh
	17

	12
	25, 26
	Bài 6:  Bảo vệ thông tin máy tính
	Máy vi tinh
	17

	13
	27, 28
	Bài thực hành 5:  Sao lưu dự phòng và quét virus
	Máy vi tinh
	17

	14
	29, 30
	Bài 7: Tin học và xã hội
	Máy vi tinh
	17

	15
	31, 32 
	Bài 14: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động
	Máy vi tinh
	17

	16
	33, 34
	Bài thực hành 11: Tạo ảnh động đơn giản
	Máy vi tinh
	17

	17
	35
	Ôn tập
	Máy vi tinh
	

	
	36
	Kiểm tra học kì I
	
	

	19
	
	Dự trử
	
	





                         Học kì 2
	20
	37,38
	Bài 8: Phần mềm trình chiếu 
	Máy vi tinh
	17

	21
	39,40
	Bài 9: Bài trình chiếu 
	Máy vi tinh
	17

	22
	41, 42
	Bài thực hành 6: Bài trình chiếu đầu tiên của em
	Máy vi tinh
	17

	23
	43, 44
	Bài 10: Màu sắc trên trang chiếu
	Máy vi tinh
	17

	24
	45, 46
	Bài thực hành 7:  Thêm màu sắc cho bài trình chiếu
	Máy vi tinh
	17

	25
	47, 48
	Bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu
	Máy vi tinh
	17

	26
	49, 50
	Bài thực hành 8:  Trình bày thông tin bằng hình ảnh
	Máy vi tinh
	17

	27
	51, 52
	Bài 12: Tạo các hiệu ứng động
	Máy vi tinh
	17

	28
	53,54
	Bài thực hành 9:  Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động
	Máy vi tinh
	17

	29
	55,56
	Bài tập - Ôn tập
	Máy vi tinh
	17

	30
	57
	Kiểm tra 1 tiết (LT)
	
	

	30,31
	58 -  61
	Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp (4 tiết)
	Máy vi tinh
	17

	31
	62
	Kiểm tra 1 tiết (TH)
	Máy vi tinh
	17

	32
	63, 64
	Bài 13: Thông tin đa phương tiện
	Máy vi tinh
	17

	33
	65 -  68
	Bài thực hành 12: Tạo sản phẩm đa phương tiện (4 tiết)
	Máy vi tinh
	17

	34
	69
	Ôn tập
	Máy vi tinh
	17

	
	70
	Kiểm tra  học kì II
	
	


HIỆU TRƯỞNG

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

GIÁO VIÊN

Hoàng Văn Ứng


Hoàng Đức Nguyên

      Phan Thị Phước

